
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP PHÒNG THI GHI CHÚ

1 240311 PHẠM VY AN 04/08/2007 10C13 23

2 240312 BÙI THỊ MINH ANH 20/09/2008 10C1 23

3 240313 ĐÀO HÀ ANH 11/11/2008 10C8 23

4 240314 HOÀNG THỊ HIỀN ANH 12/02/2008 10C11 23

5 240315 NGUYỄN MAI ANH 23/11/2008 10C15 23

6 240316 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 07/04/2008 10C6 23

7 240317 NGUYỄN THỊ DƯƠNG ANH 24/03/2008 10C12 23

8 240318 TRỊNH THỊ MAI ANH 02/03/2008 10C15 23

9 240319 PHẠM NGỌC HÀ 01/06/2008 10C15 23

10 240320 TRẦN HẢI HÀ 11/11/2008 10C14 23

11 240321 TRẦN THỊ HỒNG HÀ 05/01/2008 10C15 23

12 240322 ĐINH PHƯƠNG HÂN 29/10/2008 10C10 23

13 240323 NGUYỄN BẢO HÂN 22/01/2008 10C12 23

14 240324 TẠ BẢO HÂN 16/05/2008 10C14 23

15 240325 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 17/08/2008 10C3 23

16 240326 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 17/08/2008 10C3 23

17 240327 BÙI NGỌC KHUÊ 16/07/2008 10C7 23

18 240328 VŨ NGỌC KHUÊ 18/07/2008 10C15 23

19 240329 NGUYỄN HOÀNG LAN 01/07/2008 10C15 23

20 240330 LÊ PHẠM GIA LINH 13/01/2008 10C14 23

21 240331 NGÔ PHƯƠNG LINH 02/10/2008 10C10 23

22 240332 PHƯƠNG GIA LINH 07/02/2008 10C10 23

23 240333 ĐOÀN KHÁNH LY 19/04/2008 10C8 23

24 240334 NGUYỄN ĐĂNG KỲ MINH 26/11/2008 10C5 23

25 240335 VŨ ĐẶNG HOÀNG NGÂN 30/12/2008 10C14 23

26 240336 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 11/06/2008 10C14 23

27 240337 TRƯƠNG KHÁNH NGỌC 30/01/2008 10C14 24

28 240338 ĐỖ MINH PHƯƠNG 02/12/2008 10C9 24

29 240339 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 07/02/2008 10C15 24

30 240340 NGUYỄN TUỆ PHƯƠNG 26/04/2008 10C15 24
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31 240341 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 25/11/2008 10C15 24

32 240342 NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH 09/06/2008 10C10 24

33 240343 LẠI HƯƠNG THẢO 11/09/2008 10C15 24

34 240344 VŨ PHƯƠNG THẢO 29/04/2008 10C12 24

35 240345 NGUYỄN KIM THƯ 18/08/2008 10C8 24

36 240346 NGUYỄN NGỌC BẢO THY 22/07/2008 10C12 24

37 240347 ĐÀM MAI TRANG 29/03/2008 10C11 24

38 240348 HOÀNG HUYỀN TRANG 08/11/2008 10C12 24

39 240349 LÊ NHƯ UYÊN 28/11/2008 10C14 24

40 240350 NGUYỄN HẰNG VY 14/04/2008 10C11 24

41 240351 NGUYỄN THẢO VY 28/01/2008 10C15 24

42 240392 VŨ QUỲNH ANH 07/05/2008 10C12 24

43 240393 ĐINH PHƯƠNG TRÀ 13/02/2008 10C12 24


